
Nam Nữ
Trình 

độ
Chuyên ngành

1 Đặng Thị Thùy Linh 25/10/1997 Cử nhân Sư phạm Âm nhạc
Giáo viên THPT

Âm nhạc
THPT Thụy Hương 132 6,5 Đạt

2 Phạm Minh Hoà 26/11/2003 Cử nhân Sư phạm Địa lý
Giáo viên THPT

Địa lý
THPT Thái Phiên 209 9,25 Đạt

3 Phạm Thị Ánh Thư 10/7/2003 Cử nhân Sư phạm Địa lý
Giáo viên THPT

Địa lý
THPT Lê Chân 357 9,0 Đạt

4 Nguyễn Thị Thu 05/8/1990 Cử nhân Sư phạm Địa lý
Giáo viên THPT

Địa lý
THPT Thái Phiên 485 2,5 Không Đạt

5 Phạm Thị Anh 16/7/2001 Cử nhân Cử nhân GDTC
Giáo viên THPT

GDTC
THPT Nguyễn Trãi 132 4,75 Không Đạt

6 Hoàng Minh Vương 15/9/1994 Cử nhân Sư phạm GDTC
Giáo viên THPT

GDTC
THPT Nguyễn Trãi 209 4,25 Không Đạt

7 Lê Thị Linh 17/12/1991 Cử nhân Sư phạm Hóa học
Giáo viên THPT

Hóa học
THPT Nguyễn Trãi 357 7,25 Đạt

8 Bùi Thị Ngọc Hằng 26/10/1993 Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Giáo viên THPT

Lịch sử
THPT Nguyễn Trãi Bỏ sát hạch

9 Lương Thị Kim Phượng 13/8/2001 Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Giáo viên THPT

Lịch sử
THPT Hải An 132 8,75 Đạt

10 Nguyễn Diễm Hiền 02/4/1995 Đại học
Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương

Giáo viên THPT

Mỹ thuật
THPT Thái Phiên 209 10 Đạt
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11 Nguyễn Thị Nga 10/8/1995 Đại học Thiết kế đồ họa
Giáo viên THPT

Mỹ thuật
THPT Chuyên Trần Phú 357 7,75 Đạt

12 Nguyễn Thùy Dương 04/4/1994 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Giáo viên THPT

Ngữ văn
THPT Thái Phiên 485 9,75 Đạt

13 Hoàng Thuỳ Dương 06/12/1989 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Giáo viên THPT

Ngữ văn
THPT Toàn Thắng 132 7,0 Đạt

14 Trần Thị Huyền 13/01/1991 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Giáo viên THPT

Ngữ văn
THPT Đồng Hòa 209 10 Đạt

15 Trần Thu Ngân 17/02/2003 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Bạch Đằng 357 9,0 Đạt

16 Nguyễn Thị Mai Phương 09/11/2002 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Lê Chân 485 9,5 Đạt

17 Tô Mai Thị Hằng 14/4/2002 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Nguyễn Khuyến Bỏ sát hạch

18 Trần Thị Hải Linh 14/12/2003 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Bạch Đằng 209 10 Đạt

19 Lâm Thái Hoàng 27/7/1997 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Đồng Hòa 357 7,75 Đạt

20 Lê Minh Anh 28/12/2003 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Hồng Bàng 485 9,75 Đạt

21 Hoàng Thị Lan 11/12/1987 Thạc sỹ Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Nguyễn Khuyến Bỏ sát hạch

22 Đào Thị Anh Thư 20/3/2003 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Bạch Đằng 209 9,25 Đạt

23 Nhâm Thị Thơm 10/7/1986 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên THPT

Toán học
THPT Cộng Hiền 357 5,75 Đạt

Tổng số: 23 người

Bỏ sát hạch: 03 (STT 08; 17; 21) Kết quả sát hạch: Đạt 17 người; Không đạt 03 người (STT  04; 05; 06)
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